
 

 

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHÀO HÀNG 

 

Kính gửi: .......................................................................................... 

 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-SYT, ngày 18/12/2023 về việc giao dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2024; 

Căn cứ các Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 02/01/2024 của Sở Y tế về việc 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 của cơ quan Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-SYT ngày 30/5/2024 của Sở Y tế về mua sắm 

trang thiết bị làm việc cơ quan Sở Y tế năm 2024; 

 Sở Y tế có kế hoạch mua sắm máy tính, điều hòa nhiệt độ phục vụ hoạt 

động của cơ quan Sở Y tế, như sau: 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng 
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Điều hòa LG 12.000 BTU 1 chiều 

Inverter V 13WIN1 

Model: V13WIN1 

Màu sắc: Trắng 

Điện áp: 220-240 V, 50-60 Hz 

Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Công nghệ Inverter: Dual Inverter 

Công suất làm lạnh: 12000btu BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 đến 

dưới 20m2 

Tiêu thụ điện: 1.15 kW/h 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Bộ lọc 

PM 2.5, Màng lọc sơ cấp 

Công nghệ làm lạnh nhanh: Jet Cool 

Kích thước dàn lạnh: Dài 83.7 cm – Cao 

30.8 cm – Dày 18.9 cm 

Trọng lượng dàn lạnh: 8.2 kg 

Kích thước dàn nóng: Dài 71.7 cm – 

Cao 49.5 cm – Dày 23 cm 

Trọng lượng dàn nóng: 22.4 kg 

Kích thước ống đồng: 6.35/9.52 mm 

Nơi sản xuất: Thái Lan 

Hãng sản xuất: LG 
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UBDN TỈNH HÀ GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

             Hà Giang, ngày         tháng 10 năm 2024 
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Điều hoà Casper 1 chiều inverter 

18000Btu TC-18IS36 

Điều hòa Casper inverter TC-18IS36                                     

Công suất làm lạnh Kw 5.28 (1.50-

5.568) BTU/h 18,000 (5,110-19,000)                                                      

Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) W 1,750 

(500-2,100) Điện năng tiêu thụ (sưởi 

ấm) W                                       Cường 

độ dòng điện (làm lạnh) A 8.2                               

Cường độ dòng điện (sưởi ấm) A                                   

cường độ dòng điện tối đa A 13                                       

Hiệu suất năng lượng CSPF W/W 4.38                                

Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015)                                       

Số sao 5 Nguồn điện V ~ Hz 

220V~50Hz                                      Dàn 

lạnh Lưu lượng gió m3/h 850 Kích 

thước (R x S x C) mm 1015x313x221 

Khối lượng tịnh kg 12 

Xuất xứ: Thái Lan 
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Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam MCC MCC-M22P12182D68 

Model MCC-M22P12182D68 

CPU CPU Intel Core i3-12100 

(3.3GHz Turbo 4.3GHz, 4 Nhân 8 

Luồng, 12MB Cache, Socket LGA1700, 

Alder Lake) 

Bo mạch chủ"Chipset Intel® H610,  

Supports 12th, 13th Gen Intel® Core™ 

Processors, Pentium® Gold and 

Celeron® Processors socket LGA1700, 

2x DDR4 memory slots, support up to 

64GB. 

" 

Cổng kết nối;1 x PS/2 Port, 1 x 

HDMI™, 1 x D-SUB, 4 x USB 2.0, 2 x 

USB 3.0, 1 x LAN (RJ45), 1 x Line-out, 

1 x Mic, 4 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 

x USB 3.0, 1 x F-AUDIO, 1 x M.2 loại 

2242/2260/2280,  1 x PCIe 4.0 x 16, 1 x 

PCIe 3.0 x1 

Bộ nhớ trong:8GB DDR4 Buss 3200 

Ổ đĩa cứng :SSD 256GB NVME 

Âm thanhRealtek 7.1 Surround Sound 

High Definition Audio  

Kết nối mạng Wlan + Bluetooth 

Cổng giao tiếp VGA/ HDMI/ Audio 

In/Out 
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Vỏ máy & Nguồn Case - ATX-650 , 1 

x Power, 1 x Reset, 1 x Audio IN, 1 x 

Audio OUT, 1 x Type C, 1 x USB 3.0, 1 

x USB 2.0 (đồng bộ với thương hiệu) 

Đạt tiêu chuẩn IEC ISO 17025:2017 về 

điện áp với nguồn diện dành cho máy 

tính. 

Màn hình MCC 21.5" LED Full HD 

"Kích thước màn hình: 21.5 inch  

 - Công nghệ màn hình: Less Blue Light 

(chống chói, chống mỏi mắt) 

Hệ điều hành Dos. Hỗ trợ Windows 11 

Pro 

Xuất xứ; Chính hãng MCC Việt Nam 

(Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí nhân công, 

chi phí vận chuyển,.....) 

- Địa chỉ nhận báo giá: Văn phòng Sở Y tế Hà Giang. Địa chỉ: số 338, 

đường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang. 

- Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 02/11/2024 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng việt. 

Chi tiết xin liên hệ với Đ/c Lục Tiến Vọt, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế. 

Điện thoại: 0949035388; hoặc qua địa chỉ mail: vp.syt@hagiang.gov.vn./. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở Y tế; 

- Phòng KHTC; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ 
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